
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0 NS CĐ ĐT

4 0 0 NS CĐ ĐT

8 1 46 2002 TSĐGĐHNMTC

7 2 40 2002 T/d UXTC dưới nêm/VMC

7 3 46 2002 UBT (P) 9cm

8 4 48 0000 LNMTC trong cơ TC/Thống kinh

7 5 45 0010 UXTC 9 tuần t/phát đoạn eo/VMC

8 6 35 2012 UBT (P) 6cm dính với TC

9 7 60 3003 UBT (P) 5cm

9 8 42 1001 UXTC 12 tuần

9 9 39 2012 UBT (T) 5 cm

11 10 63 6002 UBT (P) 5cm/VMC Đoạn sản

11 11 48 2002 UBT (T)/VMC

11 12 28 0010 VS II/ Tắc 2ODT

2 13 41 1001 UXTC có cuống

2 14 30 2012 UBT (T) 7cm dính

2 15 24 2012 UBT (P) 6cm

16 33 0000 VS II/ Tắc ODT

17 23 0000 UBT (T) 5 cm

4 0 0 NS CĐ ĐT

4 0 0 NS CĐ ĐT

7 1 61 2022 Sa TC BQ độ 4 + TT độ 3

7 2 36 2012 UXTC 12 tuần

7 3 29 2022 UBT (P) 7cm

8 4 46 2002 UXTC 14 tuần

8 5 42 2012 UXTC 12 tuần

PHAN NGA + M.TUYỀN + TUẤN HẢI.TT

M.TUYỀN + TUẤN HẢI.TT

HƯNG + H. PHƯƠNG + T.THỦY.TT

HƯNG + H. PHƯƠNG + T.THỦY.TT

H.HIỆP + ÁI + NGUYỆN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + G.ĐỨC + THÔI.TT

BS KHOA NS + K.XUYẾN + B.LOAN.TT

PHAN NGA + Q KHOA + M.TUYỀN

MỸ NGỌC + VY.YD + PHƯƠNG ANH

THU THỦY + Đ.THẢO + V.PHÁT.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + V.PHÁT.TT

THU THỦY + Đ.THẢO + V.PHÁT.TT

H.HIỆP + ÁI + NGUYỆN.TT

H.HIỆP + ÁI + NGUYỆN.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

MỸ NGỌC + VY.YD + PHƯƠNG ANH

MỸ NGỌC + VY.YD + PHƯƠNG ANH

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS + H.NHUNG.TT

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + EM.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

NS Bóc NX nếu không được Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt NX có cuống

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT

Từ ngày 11/05/2015 đến ngày 17/05/2015 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS BTC CĐĐT

TRẦN THỊ NAM

VƯƠNG THỊ CHINH

TRẦN THỊ TRÔNG

NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN

TRẦN THỊ HƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ HOA

ĐÀO THỊ PHƯỢNG HỒNG

HOÀNG THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ THANH

PHẠM THỊ NGỌC VÂN

PHẠM THỊ PHÌ

NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG

TIÊU QUANG HUỆ

HỒ THỊ THU THẢO

ĐOÀN THỊ HÒE

PHẠM THỊ LAN

TRỊNH THỊ HẰNG NGA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

NGUYỄN THỊ THỦY EM

THÁI THỊ THƠM

1562

2507

1553

1559

1523

2443

1501

82N

SHC

1505

1522

1543

1540

1537

1538

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2416

2440

1504

1531

PM

Ngày: 11/05/2015 

Ngày: 12/05/2015 

1530

2442

2215

1536



8 6 34 0010 UBT (P) 5cm/VMC TNTC

9 7 50 4014 UBT(T) 14cm

9 8 49 2012 UBT (P) 9cm

9 9 37 1001 UBT (P) 4cm tái phát/VMC 2 lần

11 10 65 9039 UBT (P) 5cm; CĐ khác: ứ dịch VT

11 11 37 0000 Td UBT(T) + Polype lòng TC

11 12 33 0030 VS I/ ứ dịch 2ODT

2 13 45 4004 UBT (T) 8 cm

2 14 43 2002 UBT (T) 6 cm

2 15 37 0010 HM II + UBT(P) 5cm

16 28 0000 VS I/ Tắc ODT(P)

4 0 0 NS CĐ ĐT

4 0 0 NS CĐ ĐT

7 1 56 1001 Sa TC BQ TT độ 3/Cao HA

7 2 45 3003 NXTC 8 tuần có cuống

7 3 46 2002 UBT 2bên 7cm/VMC 2 lần

8 4 46 2022 Đa NXTC gây rong huyết

8 5 43 2022 UXTC 12 tuần/Cường kinh

8 6 17 ĐT UBT(T) 15cm nghi K

8 7 44 2002 UBT (T) 5 cm tái phát/VMC 

9 8 47 2002 UBT (P) 5cm

9 9 33 2022 UBT (T) 5 cm/VMC

11 10 20 ĐT UBT (P) 6cm dính

11 11 24 2002 UBT (T) 8 cm

11 12 26 1001 UBT 2bên

13 33 1011 UBT (P) 8cm

14 34 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

15 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0 NS CĐ ĐT

4 0 0 NS CĐ ĐT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THU NGÂN + K.TRANG.TT

BS KHOA NS + THANH MAI + D.TRANG.TT

ĐIỀN + THÚY XUÂN.NT + T.NHÂN.TT

ĐIỀN + THÚY XUÂN.NT + T.NHÂN.TT

K.HOÀNG + MẬN + H.NHUNG.TT

K.HOÀNG + MẬN + H.NHUNG.TT

K.HOÀNG + MẬN + H.NHUNG.TT

DỰ BỊ

PHAN NGA + THỤC TRANG + BÍCH TY

PHAN NGA + THỤC TRANG + BÍCH TY

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + T.HẢI.TT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + T.HẢI.TT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + T.HẢI.TT

ĐIỀN + THÚY XUÂN.NT + T.NHÂN.TT

ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT + T.NAM.TT

ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT + T.NAM.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + A.HÒA.TT

BS KHOA NS + TỐ NHƯ + Đ.THANH.TT

PHAN NGA + THỤC TRANG + BÍCH TY

THƯƠNG + THANH THÚY + T.ANH.TT

THƯƠNG + THANH THÚY + T.ANH.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT + T.NGA.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT + T.NGA.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT + T.NGA.TT

ÁI THỤY + HƯƠNG.PNT + T.NAM.TT

H. PHƯƠNG + T.THỦY.TT

THƯƠNG + THANH THÚY + T.ANH.TT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u + Sinh thiết lạnh

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT Bóc u + KT 2ODT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT Bóc u + KT 2ODT

NS Cắt HTTC + 2PP

THÁI ÁI NGOAN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LÀI

THẠCH THỊ KHƯƠNG

TRỊNH THỊ HỒNG THANH

NGUYỄN THỊ LY

VĂN THỊ TIẾT

NGUYỄN THỊ MAI LINH

NGUYỄN THỊ THU NGÂN

NGUYỄN KIM LOAN

HOÀNG THỊ HIỀN

MAI THỊ KIM PHÚC

PHẠM THỊ THƠM

LÊ THỊ TRANG

LÊ THỊ KIM NGỘ

NGUYỄN THỊ LÀO

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HOÀNG MỸ

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN NGỌC THANH

SẰN LỶ MÙI

TRƯƠNG ĐÀO THANH TÂM

VÕ THỊ MỸ DIỆU

PHAN THỊ TUYẾT NHUNG

NGUYỄN THỊ THU HÀ

VŨ THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ KIM LÊ

LÊ THỊ TRÚC TÁM

2497

2496

2419

2446

1563

2483

2428

2482

2518

1580

2499

1552

1551

2432

1579

1582

2533

84N

1576

2519

1527

1561

2534

1327

1581

1573

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 13/05/2015 

Ngày: 14/05/2015 



7 1 61 4005 UBT (P) 6cm

7 2 28 1001 Đoạn sản 3 năm - Xin nối ODT

7 3 28 ĐT UBT 2bên

8 4 48 2002 UXTC

8 5 39 2012 UXTC 12 tuần

8 6 33 2002 UBT 2bên 

9 7 45 2012 UXTC 12 tuần

9 8 51 3013 UBT (P) 6cm

9 9 40 0010 VSII + UBT(T) 8cm

11 10 57 5005 UBT (T) 6 cm

11 11 43 3003 UBT (P) 6cm

11 12 38 2012 UBT 2 bên

13 23 ĐT UBT (T) 7cm

4 0 0 NS CĐ ĐT

4 0 0 NS CĐ ĐT

7 1 50 2002 UXTC 14 tuần/VMC

9 2 39 1001 KNMTC giai đoạn IA/VMC

7 3 45 3003 UBT (P) 5cm

8 4 47 2012 NXTC dưới niêm + CIN1

8 5 48 0000 UBT (T) 8 cm

8 6 27 0000 UBT (T) 7 cm

9 7 50 0010 UXTC 14 tuần

7 8 49 2002 UXTC 12 tuần

9 9 34 1001 LNMTCBT (P)/VMC 4 lần

11 10 47 2002 LNMTCBT (T) 4cm/Thống kinh

11 11 45 3013 NXTC dưới niêm gây rong huyết

11 12 40 2002 UBT (T) 7 cm

13 42 2002 UBT (P) 5cm

14 26 ĐT UBT (T) 7 cm

15 28 1011 UBT (T) 7 cm

K.CHI.PNT + THU + B.VÂN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H.THẮM + ĐÌNH VINH + B.VÂN.TT

D.MINH + YẾN OANH + TUYẾT ANH.TT

D.MINH + YẾN OANH + TUYẾT ANH.TT

D.MINH + YẾN OANH + TUYẾT ANH.TT

K.CHI.PNT + THU + B.VÂN.TT

K.CHI.PNT + THU + B.VÂN.TT

BS KHOA NS + MINH NGỌC + Đ.THANH.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

H.THẮM + ĐÌNH VINH + B.VÂN.TT

H.THẮM + ĐÌNH VINH + B.VÂN.TT

THU NGUYỆT + H.QUYÊN + V.KHOA.TT

THỤC TRANG + A.THƯ2 + H.CƯỜNG.TT

THỤC TRANG + A.THƯ2 + H.CƯỜNG.TT

THỤC TRANG + A.THƯ2 + H.CƯỜNG.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + P.DUNG 2 + ÁI HÒA.TT

THỐNG + ANH TUẤN + V.KHOA.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH THỦY.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH THỦY.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH THỦY.TT

THU NGUYỆT + H.QUYÊN + V.KHOA.TT

THU NGUYỆT + H.QUYÊN + V.KHOA.TT

THỐNG + ANH TUẤN + V.KHOA.TT

THỐNG + ANH TUẤN + V.KHOA.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt NXTC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS vi phẫu nối ODT 2 bên

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN ANH THƯ

NGUYỄN THỊ KHÁNH

BÙI THỊ TUYẾT MAI

HOÀNG THỊ KIM LIÊN

TRẦN THỊ HỒNG CÚC

VÕ THỊ ÁNH TUYẾT

DƯƠNG THỊ MAI PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ LÝ

NGỤY TIÊN BÍCH

DƯƠNG THỊ VÂN

PHAN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ

NGUYỄN THỊ MỘNG LINH

HỒ THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ THU HÀ

TRẦN XUÂN AN VY

NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

BN TNTC

BN TNTC

BÙI THỊ PHI

NGUYỄN THỊ THẢO

NGÔ THỊ KIM CÚC

PHẠM THỊ BÍCH THỦY

PHẠM THỊ PHÊN

NGUYỄN HOÀNG ANH THY

NGUYỄN THỊ HOA

THỊ DẾT

THỊ HỒNG LỤA

1623

2626

1587

1604

1624

1603

1606

1545

2597

1586

1608

2529

1590

1589

1607

2485

2491

2548

2617

2462

2464

2501

2608

2472

2607

2532

2459

2448

Thứ: SÁU 

Ngày: 15/05/2015 



Ngày 8 tháng 5 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


